6


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   
TRƯỜNG THTH SÀI GÒN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Số: 98/KHCM-THSG 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2022
KẾ HOẠCH 
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Nhà trường.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn triển khai kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II năm học 2021-2022 như sau:
I. 
Lịch kiểm tra các môn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Thể dục, Giáo dục ANQP, Công nghệ, Nội dung Giáo dục Địa phương, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp, Nghề phổ thông, Tiếng Đức, Ttiếng Anh với giáo viên nước ngoài.
+ Khối 9,12: 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II từ ngày 15/4/2022 đến ngày hết ngày 21/4/2022.
- Báo điểm kiểm tra trước ngày 29/4/2022. 
+ Khối 6,7,8,10 và 11: 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 29/4/2022.

- Báo điểm kiểm tra trước ngày 07/5/2022.

+ Các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học, Thể dục: Giáo viên thống nhất nội dung kiểm tra, đánh giá gửi cho PHT chuyên môn trước khi tổ chức kiểm tra.
II. Lịch kiểm tra các môn Toán, Khoa học, tiếng Anh của Chương trình tích hợp: Tuần từ 25/4/2022 đến 29/4/2022 kiểm tra trong giờ học Tích hợp theo thời khóa biểu.

1. III.  Lịch kiểm tra và thời gian làm bài các môn kiểm tra chung
2. Các khối 9 và 12

	KHỐI
	Thứ Hai

18/4
	Thứ Ba

19/4
	Thứ Tư

20/4
	Thứ Năm

21/4
	Thứ Sáu

22/4
	Thứ Bảy

23/4 SÁNG

	9 và 12

	học bình thường
	học bình thường
	học bình thường
	học bình thường
	Nghỉ, ôn

kiểm tra
	Văn 90’ 

GDCD 45’   


	KHỐI/

BUỔI
	Thứ Hai

25/4
	Thứ Ba

26/4
	Thứ Tư

27/4
	Thứ Năm

28/4
	Thứ Sáu

29/4
	Thứ Bảy

30/4

	9 và 12
CHIỀU
	Anh  60’ 
Sinh  45’
	Toán  90’  
 
	Nghỉ, ôn

kiểm tra
	Lý   45’

Sử    45’
	Hoá  45’

Địa  45’ 
	Nghỉ lễ 


	KHỐI/

BUỔI
	Thứ Hai

02/5
	Thứ Ba

03/5
	Thứ Tư

04/5
	Thứ Năm

05/5
	Thứ Sáu

06/5
	Thứ Bảy

07/5

	12/ SÁNG
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Kiểm tra bổ sung
	 - Phát bài kiểm tra và sửa bài cho HS
 - Hoàn thành chương trình.

	9/ CHIỀU
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Kiểm tra bổ sung
	


Chú ý


- Từ ngày 18/4/2022 đến 29/4/2022: Các khối 6, 7, 8, 10 và 11 học theo thời khóa biểu.

- Từ 09/5/2022 thực hiện kế hoạch ôn thi TS10 dành cho khối 9 và ôn thi TN THPT dành cho khối 12.

2.  Các khối 6, 7, 8, 10 và 11

	KHỐI/

BUỔI SÁNG
	Thứ Hai

02/5
	Thứ Ba

03/5
	Thứ Tư

04/5
	Thứ Năm

05/5
	Thứ Sáu

06/5
	Thứ Bảy

07/5

	6
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Văn 90’

GDCD 45’
	Nghỉ, ôn
kiểm tra
	Toán 90’

KHTN 60’
	Nghỉ, ôn
kiểm tra

	7, 8, 10 và 11
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Văn 90’

GDCD 45’
	Nghỉ, ôn
kiểm tra
	Toán 90’

Sinh 45’
	Nghỉ, ôn
kiểm tra


	KHỐI/

BUỔI SÁNG
	Thứ Hai

09/5
	Thứ Ba

10/5
	Thứ Tư

11/5
	Thứ Năm

12/5
	Thứ Sáu

13/5
	Thứ Bảy

14/5

	6
	Lịch sử -Địa lý 60’

Anh 60’
	GV chấm bài, HS Nghỉ học 

Các lớp chương trình tích hợp học bù

(theo kế hoạch)
	

	7, 8, 10 và 11


	Địa 45’

Anh 60’
	
	Lý 45’

Sử 45’
	Hóa 45’ 
	GV chấm bài, HS Nghỉ học
	


	BUỔI
	Thứ Hai

16/5
	Thứ Ba

17/5
	Thứ Tư

18/5
	Thứ Năm

19/5
	Thứ Sáu

20/5
	Thứ Bảy

21/5

	SÁNG    CHIỀU
	- Học theo thời khóa biểu
- Sửa bài KT, trả bài KT

- Điều chỉnh điểm trước 18g00 ngày 20/5

	BUỔI
	Thứ Hai

23/5
	Thứ Ba

24/5
	Thứ Tư

25/5
	Thứ Năm

26/5
	Thứ Sáu

27/5
	Thứ Bảy

28/5

	SÁNG    CHIỀU
	- Học theo thời khóa biểu

	- Chuẩn bị hồ sơ họp PH

- HS hoạt động, học tập theo Thông báo của Trường
	Họp PHHS


Chú ý


- Các khối 6, 7: Không làm bài kiểm tra môn Hóa học.
 
- Các lớp 6TH, 7TH, 8TH : Không làm bài kiểm tra môn Tiếng Anh.

- Học bù Chương trình tích hợp, dự kiến trong khung thời gian sau:


+ Các lớp 6TH: 8g30 ngày 09/5 và buổi sáng các ngày 10/5, 12/5/2022


+ Các lớp 7TH: buổi sáng các ngày 12/5, 13/5/2022


+ Các lớp 8TH: 8g30 ngày 12/5 và buổi sáng ngày 13/5/2022
IV. Nội dung ôn tập các môn kiểm tra theo đề chung
 
1. Đối với khối 9 và khối 12


- Nội dung ôn kiểm tra: Đến hết tuần 30 theo kế hoạch giảng dạy (11/4/2022 - 16/4/2022).

- Từ ngày 12/4/2022 đến ngày 14/4/2022: Các nhóm trưởng họp nhóm chuyên môn, dựa theo khung nội dung kiểm tra để xây dựng và thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II. Nhóm trưởng gửi nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II (đã thống nhất trong nhóm) cho Tổ trưởng bằng văn bản và tập tin.


- Trước 15g00 ngày 14/4/2022: Tổ trưởng duyệt nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II và + gửi bằng văn bản đã ký duyệt cho BGH;
+ gửi bằng tập tin cho T. Hồ Huỳnh Đình Quốc để đưa lên trang thông tin của Trường.


- Từ ngày 15/4/2022 đến 21/4/2022: Giáo viên bộ môn phổ biến nội dung ôn tập đến từng học sinh lớp phụ trách và hoàn thành việc ôn tập cho học sinh.

2. Đối với các khối 6, 7, 8, 10, 11


- Nội dung ôn kiểm tra: Đến hết tuần 31 theo kế hoạch giảng dạy (18/4/2022 - 23/4/2022).


- Từ ngày 09/4/2022 đến ngày 14/4/2022: Các nhóm trưởng họp nhóm chuyên môn, dựa theo khung nội dung kiểm tra để xây dựng và thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II. Nhóm trưởng gửi nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II (đã thống nhất trong nhóm) cho Tổ trưởng bằng văn bản và tập tin.


- Trước 15g00 ngày 16/4/2022: Tổ trưởng duyệt nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ II và + gửi bằng văn bản (đã ký duyệt) cho PHT chuyên môn;
+ gửi bằng tập tin cho T. Hồ Huỳnh Đình Quốc để đưa lên trang thông tin của Trường.


- Từ ngày 18/4/2022 đến 29/4/2022: Giáo viên bộ môn phổ biến nội dung ôn tập đến từng học sinh lớp phụ trách và hoàn thành việc ôn tập cho học sinh.
Chú ý: không kiểm tra các nội dung đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GD. 
V. Hình thức đề kiểm tra các môn kiểm tra theo đề chung của Nhà trường

- Đảm bảo hình thức, nội dung kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học; đảm bảo phù hợp giữa thời gian làm bài và nội dung kiểm tra,… 


- Biên soạn một đề kiểm tra chung cho mỗi môn ở từng khối lớp.


- Các tổ/nhóm chuyên môn cần xây dựng ma trận kiến thức và kỹ năng với 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao); xây dựng nội dung đề kiểm tra bao quát, thực tiễn, tiếp cận đánh giá năng lực học sinh. Tăng dần các dạng câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với việc giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống, nhưng cần tránh khiên cưỡng, gượng ép.


- Về mức độ

+ Nhận biết, thông hiểu: 70%


+ Vận dụng: 30%, trong đó vận dụng cao không quá 10%.


- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. 


- Các nội dung của đề kiểm tra theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT; Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.


- Không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm và những yêu cầu đã được thống nhất trong buổi họp chuyên môn do Sở GD tổ chức.

- Phần trắc nghiệm khách quan ở mỗi đề kiểm tra phải được xáo trộn tối thiểu thành 04 mã đề khác nhau.   



- Khi làm bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II môn Địa lý, học sinh khối lớp nào thì được sử dụng tập Bản đồ địa lý, tập Atlat của khối lớp đó.
* Lưu ý:
1. Khối 12


1.1. Môn Ngữ văn: Một đề kiểm tra chung cho toàn khối theo hình thức tự luận.


1.2. Môn Tiếng Anh


- Đề kiểm tra gồm cả hai hình thức là trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan chiếm 80%, phần tự luận chiếm 20%. 

- Ngữ liệu ra đề không giới hạn trong sách giáo khoa. Đề kiểm tra đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng.

- Một đề chung cho cả khối.

1.3. Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GD công dân: 

Một đề kiểm tra chung cho toàn khối/môn theo hình thức trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn.

 2. Các khối 6, 7, 8, 9, 10, 11
 2.1. Môn Ngữ văn: Một đề kiểm tra chung cho toàn khối theo hình thức tự luận.

 2.2. Môn Tiếng Anh

- Một đề chung cho mỗi khối.


- Đề kiểm tra có kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận. Phần trắc nghiệm khách quan chiếm 40%, phần tự luận chiếm 60% (điền từ, dạng thức từ, viết lại câu…).


- Đề kiểm tra gồm có các phần sau:

  + Nghe: Nghe băng hoặc đĩa (từ 6 đến 9 phút, đoạn nghe từ 2 đến 3 phút, lặp lại 2 lần).
+ Từ vựng: trắc nghiệm; Ngữ pháp: trắc nghiệm; 

+ Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false); 

+ Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

2.3. Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên 6, môn  Lịch sử và Địa lý 6:

- Một đề kiểm tra chung cho toàn khối/môn theo hình thức tự luận hoặc hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn theo nội dung chung của chương trình chuẩn, trong đó phần trắc nghiệm khách quan (gồm các câu hỏi chỉ ở mức độ nhận biết và thông hiểu) chiếm không quá 40% (không quá 16 câu hỏi đối với các khối 10, 11 và không quá 8 câu hỏi đối với các khối 6, 7, 8, 9). 

* Chú ý


- Khối 6: Môn Khoa học tự nhiên (Sinh học, Vật lý) , môn Lịch sử và Địa lý:  đề kiểm tra có 8 câu trắc nghiệm và có từ 2 – 4 câu tự luận.


- Khối 7: Không có môn Hóa học.
3.
Một số yêu cầu khi thực hiện 

3.1. Các môn kiểm tra không tập trung



Giáo viên bộ môn ra đề, tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 theo thời khóa biểu của lớp.

3.2. Đề kiểm tra tập trung

- Ban giám hiệu phối hợp với Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ra đề (giáo viên được phân công giảng dạy khối lớp nào thì không ra đề khối lớp đó). Tổ trưởng chuyên môn nộp bảng phân công giáo viên ra đề cho BGH.
· Tổ trưởng chuyên môn ký duyệt ma trận đề và nộp bằng văn bản (đã niêm phong) cho BGH (khối THPT: Thầy Trần Duy Trí; khối THCS: Cô Lê Thị Phương Trinh). Thời hạn nộp như sau:


+ Khối 9 và khối 12: trước 17g00, ngày 15/4/2022.


+ Các khối 6, 7, 8, 10, 11: trước 17g00, ngày 20/4/2022.
· Giáo viên được phân công ra đề, dựa theo ma trận của nhóm chuyên môn: ra đề, làm đáp án kèm theo thang điểm chi tiết, gửi tập tin và nộp văn bản cho TTCM.

· Tổ trưởng chuyên môn duyệt đề và nộp bằng văn bản hoặc tập tin, gồm đề và đáp án Ban giám hiệu phụ trách cấp học trước ngày kiểm tra môn học ít nhất 05 ngày để thực hiện sao in đề.
 - Từ ngày 12/5/2022 đến 16/5/2022, Tổ trưởng gửi đề thi, đáp án, ma trận đề (gửi tập tin) cho bộ phận Văn thư (cô Lê Thị Bạch Liên) để báo cáo Sở GD&ĐT.
VI. Lịch coi kiểm tra và kiểm tra bổ sung


- Giáo viên thực hiện nhiệm vụ theo lịch phân công của Nhà trường, có mặt tại phòng Hội đồng trước 6g55 (buổi sáng) và trước 12g55 (buổi chiều).

- Lịch kiểm tra bổ sung sẽ được thông báo sau buổi kiểm tra cuối cùng của khối lớp, chỉ dành cho học sinh vắng kiểm tra tập trung và có lý do chính đáng.

VII. Chấm kiểm tra - Trả bài - Báo điểm



- Giáo viên nhận bài kiểm tra tại Văn phòng, ngay sau buổi kiểm tra.


- Trong cùng một khối lớp, các môn học có từ hai giáo viên dạy trở lên:




+ Phải trao đổi thật kỹ đáp án, thống nhất thang điểm trước khi chấm;




+ Giáo viên dạy khối lớp nào phải chấm bài kiểm tra cuối HK 2 ở khối lớp đó;




+ Chấm chung ít nhất 05 bài/môn. Nộp lại bài chấm chung cùng với biên bản chấm chung cho bộ phận Giáo vụ ngay trong ngày nhận bài.



- Việc điều chỉnh đáp án, thang điểm cần có ý kiến của PHT chuyên môn.



- Thời hạn chấm bài đối với các môn kiểm tra tập trung: sau ngày kiểm tra 4 ngày.



- Thực hiện trả bài kiểm tra, sửa bài kiểm tra

 


+ Các khối 9, 12: Từ 05/5/2022 đến 07/5/2022.




+ Các khối 6, 7, 8, 10, 11: Từ 16/5/2022 đến 20/5/2022.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II năm học 2021 - 2022 của Nhà trường, kính đề nghị quý Thầy/Cô nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa rõ, quý Thầy/Cô trực tiếp gặp Thầy Trần Duy Trí (ĐT: 0909625994) hoặc Cô Lê Thị Phương Trinh (ĐT: 0908902270) để được giải thích./.
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